
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011187576           Kim Thị Kim Anh Nữ Kinh

2 011187578           Nguyễn Hải Anh Nữ Kinh

3 011187579           Trần Thị Phương Anh Nữ Kinh

4 011187528           Nguyễn Đức Chiến Nam Kinh

5 011187581           Kim Tuấn Cường Nam Kinh

6 011187583           Kim Chí Dũng Nam Kinh

7 011187585           Lê Thành Đạt Nam Kinh

8 011187587           Nguyễn Hồng Giang Nam Kinh

9 011187589           Nghiêm Quang Hà Nam Kinh

10 011187536           Kim Thanh Hải Nữ Kinh

11 011187590           Kim Thị Hạnh Nữ Kinh

12 011187592           Trần Ngọc Hiếu Nam Kinh

13 011187688           Bùi Huy Hoàng Nam Kinh

14 011187594           Đinh Thị Hương Nữ Kinh

15 011187596           Trần Thị Hương Nữ Kinh

16 011187598           Bùi Thị Khánh Linh Nữ Kinh

17 011187600           Trần Mỹ Linh Nữ Kinh

18 011187601           Nguyễn Tất Lực Nam Kinh

19 011187603           Kim Thị Thanh Mai Nữ Kinh

20 011187605           Kim Anh Minh Nam Kinh

21 011187607           Trần Ngọc Minh Nam Kinh

22 011187556           Bùi Minh Ngọc Nam Kinh

23 011187609           Lê Thị Ngọc Nữ Kinh

24 011187610           Đào Anh Quốc Nam Kinh

25 011187612           Đặng Thị Thu Trang Nữ Kinh

26 011187614           Lê Thùy Trang Nữ Kinh

27 011187616           Bùi Anh Tuấn Nam Kinh

28 011187618           Nguyễn Anh Tuấn Nam Kinh

29 011187620           Phạm Thị Thu Vân Nữ Kinh

30 011187621           Nguyễn Công Vũ Nam Kinh

Tổng: 30



Ngày sinh Thôn Số điện thoại

07/11/2003 Thôn Mỹ Tiên

20/04/2003 Thôn Lai Tảo

02/07/2003 Thôn Phú khê

02/03/2003 Thôn Phú khê

07/03/2003 Thôn Phú Hữu

04/05/2003 Thôn Phú Hữu

01/05/2003 Thôn Phú khê

22/11/2003 Thôn Lai Tảo

21/03/2003 Thôn Phú Hữu

31/07/2003 Thôn Phú Hữu

22/10/2003 Thôn Phú Hữu

04/08/2003 Thôn Bột Xuyên

05/11/2003 Thôn Mỹ Tiên

10/03/2003 Thôn Mỹ Tiên

10/10/2003 Thôn Phú Văn

26/05/2003 Thôn Mỹ Tiên

26/07/2003 Thôn Phú Văn

14/04/2003 Thôn Lai Tảo

21/02/2003 Thôn Phú Hữu

28/03/2003 Thôn Phú Hữu

04/08/2003 Thôn Bột Xuyên

02/08/2003 Thôn Mỹ Tiên

27/09/2003 Thôn Lai Tảo

12/04/2003 Thôn Bột Xuyên

09/06/2003 Thôn Phú Hữu

13/11/2003 Thôn Phú Hữu

17/04/2003 Thôn Mỹ Tiên

02/02/2003 Thôn Phú Hữu

11/03/2003 Thôn Bột Xuyên

02/12/2003 Thôn Lai Tảo


